
Đơn vị tính:  Triệu đồng

XL+CPK BT GPMB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10=9/6 12 13=12/6 14 15=14/6 16

 TỔNG CỘNG: 104 DỰ ÁN 3,578,917.526 878,047.879 751,990.000 292,248.975 459,741.025 380,598.137 275,218.277 105,379.859 50.61% 639,191.888 85.00% 751,990.000 100.00%

A
 DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP: 32 DỰ 

ÁN 
1,258,409.746 760,131.160 257,969.132 148,370.350 109,598.782 165,310.938 91,287.998 74,022.940 64.08% 191,916.362 74.40% 257,969.132 100.00%

I
LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 

05 DỰ ÁN
99,257.060 56,013.050 35,872.251 35,872.251 0.000 22,448.197 22,448.197 0.000 62.58% 29,682.251 82.74% 35,872.251 100.00%

1
Xây dựng trường Mầm non phường 

5

Ban QLDA 

ĐTXD 2
29,957.058 23,455.36 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00% 3,000.00 100.00% 3,000.00 100.00%

2
Cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học 

Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD 2
4,989.514 2,697.69 1,682.25 1,682.25 1,682.25 1,682.25 100.00% 1,682.25 100.00% 1,682.25 100.00%

3

Mở rộng Trường Tiểu học Hải 

Nam, phường 12, thành phố Vũng 

Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
22,286.772 10,860.00 10,590.00 10,590.00 7,493.67 7,493.67 70.76% 8,000.00 75.54% 10,590.00 100.00%

4
Mở rộng trường Tiểu học Võ 

Nguyên Giáp, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
20,615.658 9,000.00 10,500.00 10,500.00 5,441.06 5,441.06 51.82% 9,000.00 85.71% 10,500.00 100.00%

5
Mở rộng trường Tiểu học Nguyễn 

Viết Xuân, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
21,408.058 10,000.00 10,100.00 10,100.00 7,831.21 7,831.21 77.54% 8,000.00 79.21% 10,100.00 100.00%

II
LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY 

DỰNG TRỤ SỞ: 04 DỰ ÁN
63,705.003 47,848.200 15,262.103 13,262.103 2,000.000 8,194.254 8,194.254 0.000 53.69% 10,725.412 70.27% 15,262.103 100.00%

1
Trụ sở khu phố 11  phường Thắng 

Nhất 

Ban QLDA 

ĐTXD 1
1,833.010 1,496.00 296.14 296.14 296.14 296.14 100.00% 296.14 100.00% 296.14 100.00%

2

Trung tâm văn hóa học tập cộng 

đồng phường 12, thành phố Vũng 

Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
35,495.374 34,152.20 4,395.97 2,395.97 2,000.00 2,929.28 2,929.28 66.64% 3,929.28 89.38% 4,395.97 100.00%

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến  

31/12/2022

Tổng số

Số vốn thuộc kế 

hoạch ước giải 

ngân đến hết 

31/12/2022

Tổng sốTổng số

Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Lũy kế số 

vốn đã bố 

trí/giải ngân từ 

khởi công đến 

hết năm 2021

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-

UBND ngày 18/10/2022

Tổng số

Trong đó

XL+CPK BT GPMB

Tổng mức 

đầu tư 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB ĐẾN 30/11/2022

VÀ ƯỚC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐẾN 31/01/2023

NGUỒN VỐN NĂM 2022: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

(Đính kèm Báo cáo số           /BC-UBND ngày       /     /2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)
Biểu phụ lục 02

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tỷ lệ % ước 

giải ngân đến  

hết đến hết 

31/01/2023

Tổng số vốn kế 

hoạch vốn ước 

giải ngân đến hết 

31/01/2023

Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 

30/11//2022

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến 

30/11/2022

Tổng số Tổng số



XL+CPK BT GPMB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10=9/6 12 13=12/6 14 15=14/6 16

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến  

31/12/2022

Tổng số

Số vốn thuộc kế 

hoạch ước giải 

ngân đến hết 

31/12/2022

Tổng sốTổng số

Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Lũy kế số 

vốn đã bố 

trí/giải ngân từ 

khởi công đến 

hết năm 2021

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-

UBND ngày 18/10/2022

Tổng số

Trong đó

XL+CPK BT GPMB

Tổng mức 

đầu tư 
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tỷ lệ % ước 

giải ngân đến  

hết đến hết 

31/01/2023

Tổng số vốn kế 

hoạch vốn ước 

giải ngân đến hết 

31/01/2023

Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 

30/11//2022

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến 

30/11/2022

Tổng số Tổng số

3

Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND 

phường Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
4,586.219 2,200.00 2,570.00 2,570.00 1,724.48 1,724.48 67.10% 2,500.00 97.28% 2,570.00 100.00%

4

Xây mới hội trường Thành ủy tại số 

04 Hoàng Hoa Thám, phường 2, 

thành phố Vũng Tàu  

Ban QLDA 

ĐTXD 2
21,790.400 10,000.00 8,000.00 8,000.00 3,244.36 3,244.36 40.55% 4,000.00 50.00% 8,000.00 100.00%

III
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG: 23 DỰ ÁN
1,095,447.683 656,269.910 206,834.778 99,235.996 107,598.782 134,668.487 60,645.547 74,022.940 65.11% 151,508.699 73.25% 206,834.778 100.00%

1
Đường Hồ Quý Ly (đoạn từ HHT 

đi Phan Văn Trị)

Ban QLDA 

ĐTXD 1
63,185.188 40,749.47 9,800.00 1,800.00 8,000.00 7,404.31 7,404.31 75.55% 7,800.00 79.59% 9,800.00 100.00%

2
Xây dựng hệ thống thoát nước khu 

tái định cư phước cơ phường 12

Ban QLDA 

ĐTXD 1
1,580.630 260.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 100.00 100.00%

3
HTKT công trình công cộng và tái 

định cư P.12 TPVT 

Ban QLDA 

ĐTXD 1
34,205.760 26,264.52 1,700.00 1,700.00 0.00 0.00 0.00% 1,500.00 88.24% 1,700.00 100.00%

4
NC cải tạo đường Lê Lai (đoạn từ 

đường Thống Nhất - TCĐ)

Ban QLDA 

ĐTXD 1
41,673.640 33,059.39 6,850.00 2,100.00 4,750.00 5,159.92 409.92 4,750.00 75.33% 6,409.92 93.58% 6,850.00 100.00%

5 Đường vào trường TH P12 TPVT
Ban QLDA 

ĐTXD 1
38,225.356 16,093.99 1,922.00 1,922.00 897.09 897.09 46.67% 1,500.00 78.04% 1,922.00 100.00%

6
Đường vào chung cư tái định cư 

phường Thắng Tam 

Ban QLDA 

ĐTXD 1
14,737.540 3,173.61 3,000.00 3,000.00 2,331.76 2,331.76 77.73% 2,900.00 96.67% 3,000.00 100.00%

7

Lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng 

trang trí trên giải phân cách đường 

2/9 (đoạn từ nút giao thông đường 

3/2 đến đường Lưu Chí Hiếu)

Ban QLDA 

ĐTXD 1
15,105.260 12,050.00 2,500.00 2,500.00 2,487.40 2,487.40 99.50% 2,000.00 80.00% 2,500.00 100.00%

8
Đường Lê Thánh Tông, thành phố 

Vũng Tàu 

Ban QLDA 

ĐTXD 2
39,211.690 35,331.69 2,000.00 1,500.00 500.00 122.40 122.40 6.12% 2,000.00 100.00% 2,000.00 100.00%

9

Cải tạo nâng cấp đường Triệu Việt 

Vương, phường 4, TPVT giai đoạn 

1

Ban QLDA 

ĐTXD 2
6,366.740 5,237.78 450.00 400.00 50.00 202.98 202.98 45.11% 400.00 88.89% 450.00 100.00%

10

Mở rộng hẻm số 90 đường Hoàng 

Văn Thụ nối thông ra đường 

Trương Công Định 

Ban QLDA 

ĐTXD 2
52,155.124 44,258.71 20,170.00 3,670.00 16,500.00 17,640.71 17,640.71 87.46% 19,500.00 96.68% 20,170.00 100.00%



XL+CPK BT GPMB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10=9/6 12 13=12/6 14 15=14/6 16

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến  

31/12/2022

Tổng số

Số vốn thuộc kế 

hoạch ước giải 

ngân đến hết 

31/12/2022

Tổng sốTổng số

Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Lũy kế số 

vốn đã bố 

trí/giải ngân từ 

khởi công đến 

hết năm 2021

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-

UBND ngày 18/10/2022

Tổng số

Trong đó

XL+CPK BT GPMB

Tổng mức 

đầu tư 
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tỷ lệ % ước 

giải ngân đến  

hết đến hết 

31/01/2023

Tổng số vốn kế 

hoạch vốn ước 

giải ngân đến hết 

31/01/2023

Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 

30/11//2022

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến 

30/11/2022

Tổng số Tổng số

11

Cải tạo nâng cấp đường Nguyễn 

Thiện Thuật (đoạn từ trạm y tế đến 

ngã ba Hàng Dương)

Ban QLDA 

ĐTXD 2
36,566.597 34,421.51 3,000.00 1,000.00 2,000.00 1,193.79 1,193.79 39.79% 2,500.00 83.33% 3,000.00 100.00%

12 Cải tạo, nâng cấp đường Đồ Chiểu
Ban QLDA 

ĐTXD 2
81,024.373 58,049.00 7,730.00 4,730.00 3,000.00 4,594.57 1,594.57 3,000.00 59.44% 6,000.00 77.62% 7,730.00 100.00%

13

Cải tạo vỉa hè còn lại đường 

Trương Công Định (đoạn từ đường 

Nguyễn An Ninh đến Lương Thế 

Vinh)

Ban QLDA 

ĐTXD 2
20,521.811 4,215.00 6,000.00 1,000.00 5,000.00 692.93 692.93 11.55% 5,000.00 83.33% 6,000.00 100.00%

14
Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn 

Bảo, phường Thắng Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD 2
91,743.073 47,310.00 17,000.00 2,000.00 15,000.00 16,893.58 16,893.58 99.37% 15,000.00 88.24% 17,000.00 100.00%

15

Cải tạo, nâng cấp đường vào trạm 

rác hẻm 413 Trần Phú, phường 

Thắng Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD 2
22,000.000 9,210.47 4,100.00 4,100.00 150.00 150.00 3.66% 4,000.00 97.56% 4,100.00 100.00%

16
Cải tạo, nâng cấp đường Mạc Đĩnh 

Chi, phường 4, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
178,734.091 91,093.53 33,798.78 4,500.00 29,298.78 28,380.86 235.31 28,145.55 83.97% 32,298.78 95.56% 33,798.78 100.00%

17
Nâng cấp, mở rộng đường Hoàng 

Việt, phường Thắng Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD 2
115,363.800 64,304.24 25,500.00 2,000.00 23,500.00 19,352.30 5.22 19,347.08 75.89% 12,500.00 49.02% 25,500.00 100.00%

18
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm 

trên địa bàn phường Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD 2
3,510.311 1,370.00 680.00 680.00 372.00 372.00 54.71% 600.00 88.24% 680.00 100.00%

19

Cải tạo vỉa hè đường Lê Hồng 

Phong (đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn 

Thị Minh Khai)

Ban QLDA 

ĐTXD 2
92,903.448 46,182.00 34,939.00 34,939.00 12,004.91 12,004.91 34.36% 12,000.00 34.35% 34,939.00 100.00%

20
Cải tạo vỉa hè đường Hoàng Hoa 

Thám

Ban QLDA 

ĐTXD 2
49,929.060 31,000.00 14,950.00 14,950.00 8,411.00 8,411.00 56.26% 10,000.00 66.89% 14,950.00 100.00%

21

Cải tạo vỉa hè tuyến đường Phan 

Chu Trinh - Đinh Tiên Hoàng - 

Phan Bội Châu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
21,198.203 160.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%



XL+CPK BT GPMB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10=9/6 12 13=12/6 14 15=14/6 16

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến  

31/12/2022

Tổng số

Số vốn thuộc kế 

hoạch ước giải 

ngân đến hết 

31/12/2022

Tổng sốTổng số

Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Lũy kế số 

vốn đã bố 

trí/giải ngân từ 

khởi công đến 

hết năm 2021

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-

UBND ngày 18/10/2022

Tổng số

Trong đó

XL+CPK BT GPMB

Tổng mức 

đầu tư 
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tỷ lệ % ước 

giải ngân đến  

hết đến hết 

31/01/2023

Tổng số vốn kế 

hoạch vốn ước 

giải ngân đến hết 

31/01/2023

Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 

30/11//2022

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến 

30/11/2022

Tổng số Tổng số

22
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm 

trên địa bàn phường 8, 9

Ban QLDA 

ĐTXD 2
3,918.539 1,875.00 645.00 645.00 302.73 302.73 46.93% 600.00 93.02% 645.00 100.00%

23
Xây dựng tuyến kênh Đồng Sát 2, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
71,587.449 50,600.00 10,000.00 10,000.00 6,073.24 6,073.24 60.73% 7,000.00 70.00% 10,000.00 100.00%

B
 DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 35 

DỰ ÁN 
767,674.283 98,469.180 321,039.000 122,939.000 198,100.000 203,591.785 176,242.832 27,348.953 63.42% 302,009.536 94.07% 321,039.000 100.00%

I
LĨNH VỰC Y TẾ - GIÁO DỤC: 

13 DỰ ÁN
120,252.503 0.000 61,934.000 61,934.000 0.000 53,427.692 53,427.692 0.000 86.27% 56,055.239 90.51% 61,934.000 100.00%

1

Xây dựng trường Mầm non khu tái 

định cư phường Thắng Nhất, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 1
28,602.884 8,978.00 8,978.00 7,757.24 7,757.24 86.40% 8,900.00 99.13% 8,978.00 100.00%

2
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học 

Nguyễn Thái Học

Ban QLDA 

ĐTXD 2
6,882.408 6,000.00 6,000.00 4,889.92 4,889.92 81.50% 6,000.00 100.00% 6,000.00 100.00%

3

Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế các 

phường 2, Nguyễn An Ninh, 9, 10, 

12 và xã Long Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD 2
2,169.840 1,750.00 1,750.00 1,366.25 1,366.25 78.07% 1,500.00 85.71% 1,750.00 100.00%

4
Cải tạo, sửa chữa trường Tiểu học 

Hạ Long 

Ban QLDA 

ĐTXD 2
2,415.839 2,200.00 2,200.00 2,133.15 2,133.15 96.96% 2,000.00 90.91% 2,200.00 100.00%

5

Mở rộng trường Tiểu học Quang 

Trung, phường 9, thành phố Vũng 

Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
14,910.400 8,000.00 8,000.00 7,105.79 7,105.79 88.82% 7,000.00 87.50% 8,000.00 100.00%

6
Mở rộng trường Tiểu học Thắng 

Tam 

Ban QLDA 

ĐTXD 2
20,373.400 11,000.00 11,000.00 8,223.77 8,223.77 74.76% 10,000.00 90.91% 11,000.00 100.00%

7

Cải tạo, sửa chữa trường THCS 

Bạch Đằng, THCS Phước Thắng, 

Mầm non 30/4, Mầm non Họa Mi

Ban QLDA 

ĐTXD 2
5,698.544 4,314.00 4,314.00 4,313.88 4,313.88 100.00% 4,313.88 100.00% 4,314.00 100.00%

8
Cải tạo, sửa chữa trường THCS 

Duy Tân, Mầm non Sen Hồng

Ban QLDA 

ĐTXD 2
5,246.069 4,280.00 4,280.00 4,241.36 4,241.36 99.10% 4,241.36 99.10% 4,280.00 100.00%



XL+CPK BT GPMB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10=9/6 12 13=12/6 14 15=14/6 16

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến  

31/12/2022

Tổng số

Số vốn thuộc kế 

hoạch ước giải 

ngân đến hết 

31/12/2022

Tổng sốTổng số

Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Lũy kế số 

vốn đã bố 

trí/giải ngân từ 

khởi công đến 

hết năm 2021

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-

UBND ngày 18/10/2022

Tổng số

Trong đó

XL+CPK BT GPMB

Tổng mức 

đầu tư 
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tỷ lệ % ước 

giải ngân đến  

hết đến hết 

31/01/2023

Tổng số vốn kế 

hoạch vốn ước 

giải ngân đến hết 

31/01/2023
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30/11//2022

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến 

30/11/2022

Tổng số Tổng số

9
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm Non 

Thùy Vân; TH Lý Tự Trọng

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,944.240 1,610.00 1,610.00 1,111.69 1,111.69 69.05% 1,500.00 93.17% 1,610.00 100.00%

10
Cải tạo, sửa chữa trường THCS 

Vũng Tàu; Mầm non Phường 3

Ban QLDA 

ĐTXD 2
4,065.325 2,750.00 2,750.00 2,294.64 2,294.64 83.44% 2,700.00 98.18% 2,750.00 100.00%

11

Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non 

Hương Sen; TH Hòa Bình; THCS 

Nguyễn Thái Bình

Ban QLDA 

ĐTXD 2
4,000.000 2,502.00 2,502.00 1,869.81 1,869.81 74.73% 2,400.00 95.92% 2,502.00 100.00%

12
Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non 

Sao Việt, trường Tiểu học Đoàn Kết

Ban QLDA 

ĐTXD 2
3,510.154 0.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 2,550.00 100.00% 2,500.00 98.04% 2,550.00 100.00%

13
Mở rộng trường Tiểu học Long Sơn 

1

Ban QLDA 

ĐTXD 2
20,433.400 6,000.00 6,000.00 5,570.20 5,570.20 92.84% 3,000.00 50.00% 6,000.00 100.00%

II
 LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY 

DỰNG TRỤ SỞ: 02 DỰ ÁN 
41,004.346 22,296.230 3,600.000 1,850.000 1,750.000 2,465.888 2,465.888 0.000 68.50% 3,600.000 100.00% 3,600.000 100.00%

1
Trung tâm VH học tập cộng đồng 

Phường Thắng Nhất 

Ban QLDA 

ĐTXD 1
39,507.346 22,296.23 1,800.00 50.00 1,750.00 797.59 797.59 44.31% 1,800.00 100.00% 1,800.00 100.00%

2
Cải tạo, nâng cấp trụ sở trên địa 

bàn phường 7, 10, Rạch Dừa

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,497.000 1,800.00 1,800.00 1,668.30 1,668.30 92.68% 1,800.00 100.00% 1,800.00 100.00%

III
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG: 20 DỰ ÁN
606,417.434 76,172.950 255,505.000 59,155.000 196,350.000 147,698.205 120,349.252 27,348.953 57.81% 242,354.297 94.85% 255,505.000 100.00%

1

Lắp đặt hệ thống thoát nước và vỉa 

hè đường Thùy Vân (đoạn từ Phan 

Chu Trinh đến Hoàng Hoa thám )

Ban QLDA 

ĐTXD 1
85,964.340 54,716.78 23,400.00 4,000.00 19,400.00 12,272.44 12,272.44 52.45% 23,000.00 98.29% 23,400.00 100.00%

2

Cống hóa tuyến mương hiện hữu ( 

đoạn từ ranh Khu đô thị Chí Linh 

đến đường Biệt chính) phường 10, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 1
24,235.000 62.99 8,000.00 5,000.00 3,000.00 152.03 152.03 1.90% 8,000.00 100.00% 8,000.00 100.00%

3
Tuyến đường giáp ranh khu tái định 

cư 10ha trong khu 58ha phường 10

Ban QLDA 

ĐTXD 1
59,385.928 20,150.00 36,500.00 6,500.00 30,000.00 27,348.95 27,348.95 74.93% 36,000.00 98.63% 36,500.00 100.00%

4

Đường quy hoạch Hàng Điều 2 

(đoạn qua trường THCS phường 

11), thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 1
39,093.114 341.12 13,000.00 2,500.00 10,500.00 0.00 0.00% 14,000.00 107.69% 13,000.00 100.00%



XL+CPK BT GPMB
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XL+CPK BT GPMB
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30/11/2022

Tổng số Tổng số

5

Cải tạo, nâng cấp hẻm số 19 đường 

Nơ Trang Long và hẻm 484 đường 

30/4, phường Rạch Dừa

Ban QLDA 

ĐTXD 1
6,805.690 4,200.00 4,200.00 4,188.03 4,188.03 99.71% 4,200.00 100.00% 4,200.00 100.00%

6
Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường 

Bà Huyện Thanh Quan, phường 4

Ban QLDA 

ĐTXD 2
7,678.083 61.51 11,015.00 515.00 10,500.00 10,460.87 10,460.87 94.97% 10,355.98 94.02% 11,015.00 100.00%

7
Cải tạo tuyến đường D4, D5 

phường 10, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 1
58,721.370 7,500.00 7,500.00 680.30 680.30 9.07% 7,500.00 100.00% 7,500.00 100.00%

8

Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 

đường Trương Công Định, phường 

3, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,745.193 0.00 1,000.00 50.00 950.00 0.00 0.00% 950.00 95.00% 1,000.00 100.00%

9
Cải tạo các tuyến đường khu đồi 

Ngọc Tước, phường Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD 2
15,718.200 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

10
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm 

trên địa bàn phường 1, 2, 3

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,881.500 1,800.00 1,800.00 535.83 535.83 29.77% 1,500.00 83.33% 1,800.00 100.00%

11

Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm 

trên địa bàn phường 3, 4, Thắng 

Tam

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,366.300 1,000.00 1,000.00 254.44 254.44 25.44% 1,000.00 100.00% 1,000.00 100.00%

12
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm 

trên địa bàn phường 4, 5, 7

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,725.700 2,450.00 2,450.00 758.06 758.06 30.94% 2,400.00 97.96% 2,450.00 100.00%

13
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm 

trên địa bàn phường 8

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,435.200 1,050.00 1,050.00 331.13 331.13 31.54% 1,000.00 95.24% 1,050.00 100.00%

14
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa 

bàn phường 10, 11, Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD 2
3,376.244 2,000.00 2,000.00 668.31 668.31 33.42% 668.31 33.42% 2,000.00 100.00%

15
Cải tạo, nâng cấp các tuyến hẻm địa 

bàn xã Long Sơn

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,533.000 550.00 550.00 439.22 439.22 79.86% 0.00 0.00% 550.00 100.00%

16

Cải tạo, nâng cấp đoạn cuối đường 

Lê Lợi (đoạn từ đường Thắng Nhì 

đến Cầu Quan)

Ban QLDA 

ĐTXD 2
71,546.189 539.41 4,000.00 2,000.00 2,000.00 1,387.82 1,387.82 34.70% 4,000.00 100.00% 4,000.00 100.00%
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17
Khu công viên ao cá Phường 2, 

thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
221,175.183 301.14 135,000.00 15,000.00 120,000.00 86,884.52 86,884.52 64.36% 125,000.00 92.59% 135,000.00 100.00%

18

Lắp đặt hệ thống thoát nước đường 

Nguyễn Thông (đoạn từ đường Tố 

Hữu đến Nguyễn Phi Khanh), 

phường 9, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,648.300 1,550.00 1,550.00 809.97 809.97 52.26% 1,500.00 96.77% 1,550.00 100.00%

19
Chống ngập úng tại đường Tố Hữu, 

phường 9

Ban QLDA 

ĐTXD 2
451.600 390.00 390.00 298.04 298.04 76.42% 390.00 100.00% 390.00 100.00%

20

Cải tạo hệ thống thoát nước đường 

Lý Thường Kiệt (đoạn từ đường Bà 

Triệu đến đường Lê Qúy Đôn), 

phường 1

Ban QLDA 

ĐTXD 2
931.300 1,100.00 1,100.00 228.24 228.24 20.75% 890.00 80.91% 1,100.00 100.00%

C
DỰ ÁN BỐ TRÍ BTGPMB: 06 

DỰ ÁN
466,520.784 411.440 148,774.973 750.000 148,024.973 144.276 144.276 0.000 0.10% 127,882.485 85.96% 148,774.973 100.00%

1

Đường quy hoạch (đoạn đi qua 

trường tiểu học Phước An), phường 

11

Ban QLDA 

ĐTXD 1
19,558.352 260.00 4,200.00 200.00 4,000.00 0.00 0.00% 4,200.00 100.00% 4,200.00 100.00%

2

Cống hóa tuyến mương hiện hữu 

đoạn từ hồ Á Châu sang hồ Bàu 

Sen, phường Thắng Tam, thành 

phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 1
43,509.790 20.00 23,842.49 200.00 23,642.49 0.00 0.00% 10,950.00 45.93% 23,842.49 100.00%

3

Cải tạo, nâng cấp đường Chu Mạnh 

Trinh (đoạn từ Lê Phụng Hiểu đến 

Lê Hồng Phong), phường 8

Ban QLDA 

ĐTXD 2
183,441.000 0.00 74,432.49 50.00 74,382.49 0.00 0.00% 74,432.49 100.00% 74,432.49 100.00%

4
Cải tạo, nâng cấp đường Phạm Văn 

Dinh, phường Thắng Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD 2
161,795.284 35.10 10,200.00 200.00 10,000.00 105.50 105.50 1.03% 10,200.00 100.00% 10,200.00 100.00%

5

Cải tạo, nâng cấp hẻm 1686 đường 

Võ Nguyên Giáp (đường vào 

trường TH Võ Nguyên Giáp), 

phường 12

Ban QLDA 

ĐTXD 2
29,067.032 8.02 15,050.00 50.00 15,000.00 24.05 24.05 0.16% 8,050.00 53.49% 15,050.00 100.00%

6 Xây dựng công viên xã Long Sơn
Ban QLDA 

ĐTXD 2
29,149.326 88.32 21,050.00 50.00 21,000.00 14.72 14.72 0.07% 20,050.00 95.25% 21,050.00 100.00%



XL+CPK BT GPMB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10=9/6 12 13=12/6 14 15=14/6 16

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến  

31/12/2022

Tổng số

Số vốn thuộc kế 

hoạch ước giải 

ngân đến hết 

31/12/2022

Tổng sốTổng số

Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Lũy kế số 

vốn đã bố 

trí/giải ngân từ 

khởi công đến 

hết năm 2021

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-

UBND ngày 18/10/2022

Tổng số

Trong đó

XL+CPK BT GPMB

Tổng mức 

đầu tư 
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tỷ lệ % ước 

giải ngân đến  

hết đến hết 

31/01/2023

Tổng số vốn kế 

hoạch vốn ước 

giải ngân đến hết 

31/01/2023

Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 

30/11//2022

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến 

30/11/2022

Tổng số Tổng số

D
 DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ:  

13 DỰ ÁN 
957,044.245 597.430 1,128.000 1,128.000 0.000 354.980 354.980 0.000 31.47% 354.980 31.47% 1,128.000 100.00%

I
 LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY 

DỰNG TRỤ SỞ:  03 DỰ ÁN 
33,294.398 557.430 100.000 100.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.00% 0.000 0.00% 100.000 100.00%

1
Trung tâm VH học tập cộng đồng 

P.10 

Ban QLDA 

ĐTXD 1
30,515.398 500.00 50.00 50.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 50.00 100.00%

2
Trụ sở khu phố 12 phường Thắng 

Nhất

Ban QLDA 

ĐTXD 1
1,479.000 57.43 50.00 50.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 50.00 100.00%

3
Cải tạo, nâng cấp trụ sở trên địa 

bàn phường 3, Thắng Nhì

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1,300.000 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

II
LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ 

TẦNG: 10 DỰ ÁN
923,749.847 40.000 1,028.000 1,028.000 0.000 354.980 354.980 0.000 34.53% 354.980 34.53% 1,028.000 100.00%

1

Xây dựng đường kết nối giữa 

đường Ngư Phủ và đường Ông Ích 

Khiêm

Ban QLDA 

ĐTXD 1
7,732.270 20.00 50.00 50.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 50.00 100.00%

2
Nạo vét, cải tạo hồ Bàu sen, 

phường Thắng Tam,TPVT

Ban QLDA 

ĐTXD 1
22,281.961 20.00 50.00 50.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 50.00 100.00%

3

Cải tạo,nâng cấp hạ tầng kỹ thuật 

kè Bến Đình dọc đường Tôn Đức 

Thắng (đoạn từ Hồ Biểu Chánh đến 

đoạn kè vuông góc với đường Tôn 

Đức Thắng), phường 9, thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 1
42,889.000 128.00 128.00 127.56 127.56 99.66% 127.56 99.66% 128.00 100.00%

4

Xây dựng cửa xả thoát nước từ 

đường Rạch Bà 1 về hồ Rạch Bà, 

phường 11

Ban QLDA 

ĐTXD 1
14,297.508 200.00 200.00 199.55 199.55 99.77% 199.55 99.77% 200.00 100.00%

5

Cải tạo, nâng cấp đường Hồ Qúy 

Ly (đoạn từ đường Phan Văn Trị 

đến chung cư OSC Land), phường 

Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 1
15,000.000 200.00 200.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 200.00 100.00%

6

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

phường Thắng Tam, thành phố 

Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
232,093.094 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
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7
Cải tạo, nâng cấp đường Cô Giang, 

phường 4

Ban QLDA 

ĐTXD 2
200,690.000 200.00 200.00 20.07 20.07 10.03% 20.07 10.03% 200.00 100.00%

8
Cải tạo, nâng cấp đường Văn Cao, 

phường 2

Ban QLDA 

ĐTXD 2
134,591.300 50.00 50.00 7.80 7.80 15.60% 7.80 15.60% 50.00 100.00%

9
Cải tạo, nâng cấp đường Lạc Long 

Quân, phường 3

Ban QLDA 

ĐTXD 2
242,835.200 50.00 50.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 50.00 100.00%

10
Xây dựng các vịnh đậu xe trên địa 

bàn thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
11,339.514 100.00 100.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 100.00 100.00%

E
 CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH: 9 

DỰ ÁN 
21,730.111 9,788.669 14,465.000 14,465.000 0.000 2,613.560 2,613.560 0.000 18.07% 12,500.000 86.42% 14,465.000 100.00%

1

Điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 Khu công viên văn hóa - 

đô thị mới Bàu Trũng, thành phố 

Vũng Tàu Phòng QLĐT 1,247.924 687.29 877.00 877.00 5.46 5.46

0.62%

800.00

91.22%

877.00

100.00%

2

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 Đảo Long Sơn tại xã 

Long Sơn, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT 5,196.438 3,548.50 2,531.00 2,531.00 1,477.00 1,477.00

58.36%

2,000.00

79.02%

2,531.00

100.00%

3

Điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ 

lệ 1/2000 Đảo Gò Găng, tại xã 

Long Sơn thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT 2,758.518 1,094.08 2,007.00 2,007.00 0.00

0.00%

2,000.00

99.65%

2,007.00

100.00%

4

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 

Khu đô thị Cù Lao Bến Đình tại 

phường 5, 9, Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu
Phòng QLĐT 1,195.024 1,044.90 777.00 777.00 315.00 315.00

40.54%

700.00

90.09%

777.00

100.00%

5

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu 

dân cư hiện hữu cải tạo, chỉnh trang 

Phường 10, thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT 1,176.794 473.69 1,113.00 1,113.00 2.05 2.05

0.18%

1,000.00

89.85%

1,113.00

100.00%

6

Khảo sát, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/2000, Khu vực cù lao Bến Đình 

thành phố Vũng Tàu Phòng QLĐT 336.856 208.42 125.00 125.00 0.00

0.00%

0.00

0.00%

125.00

100.00%

7

Cắm mốc giới theo đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch chung thành phố 

Vũng Tàu đến năm 2035
Phòng QLĐT 6,018.584 110.00 5,900.00 5,900.00 800.00 800.00

13.56%

5,000.00

84.75%

5,900.00

100.00%



XL+CPK BT GPMB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10=9/6 12 13=12/6 14 15=14/6 16

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến  

31/12/2022

Tổng số

Số vốn thuộc kế 

hoạch ước giải 

ngân đến hết 

31/12/2022

Tổng sốTổng số

Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Lũy kế số 

vốn đã bố 

trí/giải ngân từ 

khởi công đến 

hết năm 2021

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-

UBND ngày 18/10/2022

Tổng số

Trong đó

XL+CPK BT GPMB

Tổng mức 

đầu tư 
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tỷ lệ % ước 

giải ngân đến  

hết đến hết 

31/01/2023

Tổng số vốn kế 

hoạch vốn ước 

giải ngân đến hết 

31/01/2023

Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 

30/11//2022

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến 

30/11/2022

Tổng số Tổng số

8

Biên vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 

1/2000 đảo Long Sơn, thành phố 

Vũng Tàu Phòng QLĐT 161.287 121.80 35.00 35.00 0.00

0.00%

0.00

0.00%

35.00

100.00%

9

Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050 

thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu  Phòng TNMT 3,638.686 2,500.00 1,100.00 1,100.00 14.05 14.05

1.28%

1,000.00

90.91%

1,100.00

100.00%

F

 DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐẦU 

TƯ CÔNG KHẨN CẤP: 04 DỰ 

ÁN 

13,001.317 8,650.000             4,528.530            4,528.530                         -          4,528.525        4,528.525                     -   100.00%               4,528.525 100.00%                4,528.530 100.00%

1

Sửa chữa Trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh làm cơ sở cách ly 

tập trung phòng chống dịch Covid-

19

Ban QLDA 

ĐTXD 2

7,588.200 6,800.00 1,353.83 1,353.83 1,353.82 1,353.82

100.00%

1,353.82

100.00%

1,353.83

100.00%

2

Sửa chữa, lắp đặt trang thiết bị khu 

Ký túc xá Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng 

Tàu làm cơ sở cách ly tập trung 

phòng chống dịch Covid-19

Ban QLDA 

ĐTXD 2

2,131.500 1,850.00 315.00 315.00 315.00 315.00

100.00%

315.00

100.00%

315.00

100.00%

3

Sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cần 

thiết tại Trường Tiểu học Long Sơn 

2 làm cơ sở cách ly tập trung phòng 

chống dịch Covid-19

Ban QLDA 

ĐTXD 2

1,165.779 999.32 999.32 999.32 999.32

100.00%

999.32

100.00%

999.32

100.00%

4

Sửa chữa, lắp đặt các thiết bị cần 

thiết tại Trường THCS Bạch Đằng 

làm bệnh viện dã chiến thu dung 

điều trị F0

Ban QLDA 

ĐTXD 2

2,115.838 1,860.39 1,860.39 1,860.39 1,860.39

100.00%

1,860.39

100.00%

1,860.39

100.00%

G

 DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH BỔ 

SUNG DANH MỤC THANH 

QUYẾT TOÁN: 05 DỰ ÁN 

94,537.040 0.000             4,085.365                 68.095            4,017.270        4,054.073             46.106        4,007.966 99.23%               4,054.073 99.23%                4,085.365 100.00%

1

Cải tạo, sửa chữa tuyến đường vào 

Trung tâm huấn luyện và Bồi 

dưỡng nghiệp vụ - Công an Tỉnh 

(hẻm 144 đường Phước Thắng, 

phường 12)  

Ban QLDA 

ĐTXD 1

875.44 46.11 46.11 0.00 46.11 46.11

99.99%

46.11

99.99%

46.11

100.00%

2
Xây dựng nút giao thông Trương 

Công Định Trần Đồng Lê Lai 

Ban QLDA 

ĐTXD 1
71,620.74 1,530.00 1,530.00 1,520.96 1,520.96

99.41%

1,520.96

99.41%

1,530.00

100.00%

3
Kết nối đường vào trụ sở UBND 

P.10 với dự án khu đô thị Chí Linh 

Ban QLDA 

ĐTXD 1
21,413.00 2,486.00 2,486.00 2,485.74 0.00 2,485.74

99.99%

2,485.74

99.99%

2,486.00

100.00%



XL+CPK BT GPMB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10=9/6 12 13=12/6 14 15=14/6 16

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến  

31/12/2022

Tổng số

Số vốn thuộc kế 

hoạch ước giải 

ngân đến hết 

31/12/2022

Tổng sốTổng số

Trong đó

Ghi chú

Tổng số

Lũy kế số 

vốn đã bố 

trí/giải ngân từ 

khởi công đến 

hết năm 2021

Kế hoạch vốn điều chỉnh theo QĐ số 12260/QĐ-

UBND ngày 18/10/2022

Tổng số

Trong đó

XL+CPK BT GPMB

Tổng mức 

đầu tư 
STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tỷ lệ % ước 

giải ngân đến  

hết đến hết 

31/01/2023

Tổng số vốn kế 

hoạch vốn ước 

giải ngân đến hết 

31/01/2023

Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 

30/11//2022

Tỷ lệ % giải 

ngân so với kế 

hoạch vốn đến 

30/11/2022

Tổng số Tổng số

4
Trường Mầm non Măng non 

phường 1 Thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 1
313.93 1.27 1.27 1.27 1.27

100.00%

1.27

100.00%

1.27

100.00%

5
Cải tạo, sửa chữa Trường tiểu học 

Đoàn Kết

Trường tiểu học 

Đoàn Kết
313.93 21.99 21.99 0.00 0.00

0.00%

0.00

0.00%

21.99

100.00%


